
Trang 1

STT Tên Đề Tài Đơn vị Chủ nhiệm đề tài Thư ký đề tài
Thời gian 

thực hiện

1
Khảo sát tình trạng vàng da tăng bilirubin ở trẻ sơ sinh 

đủ tháng tại Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2021
Bệnh viện A BS Dương Thị Thành BS Đỗ Thái Phượng CS/YT/21/ 01 2021

2

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh viêm phổi 

mắc phải cộng đồng trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính tại Bệnh viện A Thái Nguyên

Bệnh viện A BS Lương Quang Thái BS Nguyễn Thị Thùy CS/YT/21/ 02 2021

3
Nghiên cứu thực trạng bệnh Thalassemia ở khoa Nhi 

Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2021.
Bệnh viện A BS Tô T Hải Yến BS Hoàng Thị Soan CS/YT/21/ 03 2021

4

Nghiên cứu kết quả thụ tinh trong ống nghiệm ở những 

bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên tại Bệnh viện A Thái 

Nguyên giai đoạn 2019-2020

Bệnh viện A BSTrần Thu Lệ Nguyễn T Trà My CS/YT/21/ 04 2021

5

Đánh giá kết quả tiêm tinh trùng vào bào tương noãn ở 

phụ nữ có chỉ định đông lạnh noãn tại khoa Hỗ trợ sinh 

sản bệnh viện A Thái Nguyên

Bệnh viện A CN Dương Thị Nhàn BS Hứa Minh Tuân CS/YT/21/ 05 2021

6

Đánh giá sự tuân thủ thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu 

thuật tại khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện A Thái Nguyên 

năm 2021

Bệnh viện A BSNguyễn Thị Hải ĐD Sa T Bích Ngọc CS/YT/21/ 06 2021

7

Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật đông- rã noãn trên bệnh 

nhân điều trị hiếm muộn tại khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh 

viện A Thái Nguyên

Bệnh viện A
BS Vũ Đào Minh 

Thông

Ths Diệp T Hương 

Giang
CS/YT/21/ 07 2021

8
Nghiên cứu tình hình viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở 

phụ nữ có thai 3 tháng giữa tại Bệnh viện A Thái Nguyên
Bệnh viện A BS Vũ Thùy Dương

BS Vi Thị Huyền 

Trang
CS/YT/21/ 08 2021

9
Nghiên cứu kết quả điều trị dọa sảy thai trong 3 tháng 

đầu tại khoa phụ sản Bệnh viện A Thái Nguyên
Bệnh viện A BS Đào Ngọc Tuấn BS Hà Hải Bằng CS/YT/21/ 09 2021

10

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và phân bố vi 

khuẩn gây bệnh viêm phổi sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh 

viện A Thái Nguyên măm 2021

Bệnh viện A BS Nguyễn Thị Yến
BS Trần Thị Hạnh 

Quyên
CS/YT/21/ 10 2021

11

Khảo sát tình trạng thiếu một số vi chất dinh dưỡng ở trẻ 

dưới 5 tuổi đến khám và điều trị tại Bệnh viện A Thái 

Nguyên năm 2021

Bệnh viện A BS Nguyễn Thị Yến
BS Nguyễn Thị 

Phương
CS/YT/21/ 11 2021

12

Nhận xét kết quả điều trị nội nha nhóm răng hàm lớn 

vĩnh viễn hàm dưới có sử dụng hệ thống trâm Wave one 

gold.

Bệnh viện A BS Phạm Thế Hùng
BS Trần T Hồng 

Nhung
CS/YT/21/ 12 2021

Phụ lục: Danh sách đề cương NCKH cấp cơ sở do Hội đồng NCKH Sở Y tế thông qua năm 2021

(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-SYT  ngày           tháng  4  năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế)

Mã số đề tài
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13

Đặc điểm điện tim ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính điều trị tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện A 

Thái Nguyên

Bệnh viện A BS Nguyễn Thị Quyết BS Đàm Văn Nghĩa CS/YT/21/ 13 2021

14

Khảo sát tình hình sử dụng ARV và một số yếu tố liên 

quan tới tuân thủ điều trị của bệnh nhân HIV/AIDS tại 

phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS Bệnh viện A 

Thái nguyên.

Bệnh viện A THS Nguyễn Huy Tiến BS Lương Minh Tuấn CS/YT/21/ 14 2021

15

Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh viêm 

trào ngược dạ dày- thực quản tại Bệnh viện A Thái 

Nguyên năm 2021

Bệnh viện A BS Bùi Hùng Cường CNĐD Hoàng Thị Hà CS/YT/21/ 15 2021

16

Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi của bệnh nhân đái 

tháo đường type 2 đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện 

A Thái Nguyên 2021

Bệnh viện A
BS Nguyễn Thanh 

Tùng
BS Trần T Thanh Thảo CS/YT/21/ 16 2021

17

Đánh giá kết quả điều trị viêm mũi xoang mạn tính bằng 

phương pháp phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện A Thái 

Nguyên

Bệnh viện A BS Đỗ Trung Toàn BSTrần Văn Hân CS/YT/21/ 17 2021

18
Kết quả phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp khóa trong 

điều trị gãy kín mâm chày tại Bệnh viện A Thái Nguyên
Bệnh viện A BS Nguyễn Anh Trọng

BS Nguyễn Mạnh 

Thắng
CS/YT/21/ 18 2021

19

Khảo sát kiến thức và thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn 

của điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên tại Bệnh viện 

A Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện A
CNĐD Nguyễn Thị 

Tuyết
BS Trịnh Thị Đức CS/YT/21/ 19 2021

20
Thực trạng đái tháo đường thai kỳ ở bệnh nhân khám 

thai tại phòng khám sản Bệnh viện A Thái Nguyên.
Bệnh viện A BS Trương Mạnh Hà BS Hà T Thu Thủy CS/YT/21/ 20 2021

21
Đánh giá kết quả thụ tinh ống nghiệm trên bệnh nhân có 

chỉ số AMH thấp tại Bệnh viện A Thái Nguyên
Bệnh viện A

BS Trịnh Phạm Thanh 

Tùng
NHS Lục T Mai Hoa CS/YT/21/ 21 2021

22

Khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao kỹ 

năng giao tiếp đối với điều dưỡng tại Bệnh viện A Thái 

Nguyên năm 2021

Bệnh viện A
CNDĐ Nguyễn Đức 

Hoàn

CNĐD Nguyễn T. 

Thúy Hoa
CS/YT/21/ 22 2021

23

Khảo sát căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi ở trẻ em 

dưới 5 tuổi và mức độ đề kháng kháng sinh tại khoa Nhi 

Bệnh viện A năm 2021.

Bệnh viện A BS Lý Thị Bắc CN Vũ Thị Hậu CS/YT/21/ 23 2021

24
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị 

ngộ độc cấp hóa chất bảo vệ thực vật Abamectin 
Bệnh viện A BS Phùng T Thu Hằng BS Nguyễn Thị Ngà CS/YT/21/ 24 2021

25
Đánh giá chỉ định mổ lấy thai lần đầu tại khoa sản Bệnh 

viện A Thái Nguyên năm 2021.
Bệnh viện A BS Vi Huyền Nhung BS Nguyễn Kim Huệ CS/YT/21/ 25 2021
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26

Khảo sát tình trạng dinh dưỡng và nhu cầu dịch vụ chăm 

sóc dinh dưỡng của bệnh nhân đến điều trị tại khoa Mắt 

Bệnh viện A Thái Nguyên 2021

Bệnh viện A
BS Nguyễn Hoàng 

Trung

ĐD Nguyễn T Bích 

Ngọc
CS/YT/21/ 26 2021

27

Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị 

viêm phổi mắc phải bệnh viện tại khoa Hồi sức cấp cứu 

Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện A DS Nguyễn Thị Toán DS Nguyễn Trà My CS/YT/21/ 27 2021

28

Bước đầu đánh giá kết quả thử nghiệm trí tuệ nhân tạo 

trong hỗ trợ tầm soát ung thư cổ tử cung bằng ảnh chụp 

tế bào tại Bệnh viện A Thái Nguyên

Bệnh viện A BS Nghiêm Chí Cương KTV Phạm Thị Vân CS/YT/21/ 28 2021

29
Nghiên cứu kết quả điều trị của kỹ thuật Lichtenstein 

trong điều trị thoát vị bẹn ở người lớn
Bệnh viện A BS Triệu Văn Bộ BS Nguyễn Đức Trịnh CS/YT/21/ 29 2021

30

Thực trạng nhu cầu cần hỗ trợ của người chăm sóc bệnh 

nhân HIV/AIDS tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện A 

Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện A
ĐD Nguyễn T Quỳnh 

Trang
ĐD Nguyễn Thị Hồng CS/YT/21/ 30 2021

31

Đánh giá diễn biến lâm sàng, cận lâm sàng và đáp ứng 

điều trị thuốc Tenofovir của bệnh nhân viêm gan B mạn 

tính tại phòng khám viêm gan B ngoại trú Bệnh viện A 

Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện A BS Nông Văn Huy BS Hoàng Thị Hà CS/YT/21/ 31 2021

32

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật 

kết hợp xương bằng nẹp vít điều trị gãy mâm chày tại 

Bệnh viện A Thái Nguyên giai đoạn 2019- 2020

Bệnh viện A BS Trần Bình Ngọc BS Trần Hiền Anh CS/YT/21/ 32 2021

33

Thực trạng chế độ ăn bổ sung của các bà mẹ có con từ 6 

đến 24 tháng tuổi và một số giải pháp nâng cao kiến 

thức  tại khoa Nhi Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2021.

Bệnh viện A CN Hoàng T Thái Hậu BS Vũ Thị Hậu CS/YT/21/ 33 2021

34

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ nội soi khớp gối của 

gây tê thần kinh hiển trong ống cơ khép liên tục dưới 

hướng dẫn của siêu âm

Bệnh viện A BS Nguyễn Duy Khánh BS Bùi Văn Thanh CS/YT/21/ 34 2021

35

Nghiên cứu đặc điểm thiếu máu ở bệnh nhân suy thận 

mạn lọc máu chu kỳ, điều trị thiếu máu bằng rHU- EPO 

tại Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2021.

Bệnh viện A BS Đào Thị Lan CN Hoàng Đình Ngọc CS/YT/21/ 35 2021

36

Khảo sát chất lượng thực hiện quy chế hồ sơ bệnh án nội 

trú tại một số khoa của Bệnh viện A đã triển khai số hóa 

hồ sơ bệnh án năm 2021.

Bệnh viện A
BS Nguyễn Thanh 

Tùng
KS Nguyễn Việt Hoa CS/YT/21/ 36 2021

37

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn 

hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi tại khoa Nhi Bệnh 

viện A Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện A BS Đào T Kim Oanh BS Trần Xuân Tuấn CS/YT/21/ 37 2021
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38
Kết quả điều trị sỏi thận bằng phẫu thuật tán sỏi qua da 

đường hầm nhỏ tại Bệnh viện A Thái Nguyên
Bệnh viện A

BS Nguyễn Đức 

Trường
BS Chu Đức Tấn CS/YT/21/ 38 2021

39

Khảo sát kết quả áp dụng kháng sinh dự phòng trên bệnh 

nhân phẫu thuật mổ lấy thai tại khoa Sản Bệnh viện A 

Thái Nguyên

Bệnh viện A DS Hoàng Lan Hương DS Nguyễn Thị Hồng CS/YT/21/ 39 2021

40
Kết quả điều trị gãy đầu dưới xương chày bằng nẹp khóa 

tại Bệnh viện A Thái Nguyên
Bệnh viện A BS Phú Ngọc Sơn BS Quách Nhật Tân CS/YT/21/ 40 2021

41

So sánh hiệu quả điều trị tụt huyết áp do gây tê tủy sống 

trong phẫu thuật lấy thai của Phenylephrin và Ephedrin 

tại Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện C TS. Đặng Ngọc Huy
BSCKII.Lê Thị Thanh 

Bình
CS/YT/21/ 41 2021

42

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

điều trị rau tiền đạo tại khoa Phụ sản Bệnh viện C Thái 

Nguyên.

Bệnh viện C
BSCKII. Nguyễn Duy 

Hưng

BSCKII. Nguyễn 

Thành Biên
CS/YT/21/ 42 2021

43

Thực trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan 

đến suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại khoa Nhi 

bệnh viện C Thái Nguyên năm 2021.

Bệnh viện C
BSCKII. Lê Văn 

Quang

BSCKII. Trần Thị Thu 

Hà
CS/YT/21/ 43 2021

44

Đánh giá hiệu quả điều trị suy hô hấp ở trẻ đẻ non bằng 

phương pháp thở NCPAP tại khoa Nhi – Bệnh viện  C 

Thái Nguyên

Bệnh viện C
BSCKII. Nguyễn Văn 

Dũng

BSCKII. Vũ Mạnh 

Tuân
CS/YT/21/ 44 2021

45

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường 

típ 2 trên bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện C Thái 

Nguyên năm 2021

Bệnh viện C
DSCKI. Đoàn Văn 

Hùng

DS. Nguyễn Thu 

Phương
CS/YT/21/ 45 2021

46
Khảo sát thực trạng chuyển tuyến Bảo hiểm y tế của 

khoa Ung bướu Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2021.
Bệnh viện C TS. Đoàn Văn Khương

DSCKI. Trần Thị 

Hạnh Hiền
CS/YT/21/ 46 2021

47

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân đột quỵ 

nhồi máu não có đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện C 

Thái Nguyên năm 2021.

Bệnh viện C
Ths.BS. Nguyễn Văn 

Sơn

BSCKI.Trần Ngọc 

Cường
CS/YT/21/ 47 2021

48

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và 

kết quả phẫu thuật gãy kín liên mấu chuyển xương đùi 

bằng kết hợp xương nẹp khóa tại  Bệnh viện C Thái 

Nguyên năm 2020-2021

Bệnh viện C
BSCKII. Nguyễn Văn 

Nghĩa
BS. Nguyễn Văn Trung CS/YT/21/ 48 2021

49
Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh Gút bằng Natri 

bicarbonat tại Bệnh viện C Thái Nguyên.
Bệnh viện C BSCKII. Lê Thị Nga

BSCKI. Dương Thị 

Nhung
CS/YT/21/ 49 2021

50

Đánh giá khả năng phục hồi tầm vận động khớp gối sau 

chấn thương bằng phương pháp vật lý trị liệu - phục hồi 

chức năng tại Bệnh viện C Thái Nguyên.

Bệnh viện C
THs.BS. Nguyễn Văn 

Tuất
BSCKI. Đặng Hà Lan CS/YT/21/ 50 2021
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51

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hạ đường 

huyết ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có giảm mức lọc 

cầu thận tại Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện C
BSCKII. Nguyễn Viết 

Chiến
ThsBS. Vi Thị Hải CS/YT/21/ 51 2021

52
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ ung thư vú đã mãn kinh 

bằng nội tiết tại Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2021.
Bệnh viện C

BSCKII. Phạm Văn 

Trường

CĐĐD. Ân Thị Hải 

Yến
CS/YT/21/ 52 2021

53

Nghiên cứu kết quả điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền 

liệt bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện C Thái 

Nguyên từ 2019  đến 2021.

Bệnh viện C
BSCKII.Trần Thế 

Giang
CNĐD. Cao Xuân Hòa CS/YT/21/ 53 2021

54
Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại 

Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2021.
Bệnh viện C BSCKI. Đỗ Việt Dũng

BS. Nguyễn Thị Mai 

Anh
CS/YT/21/ 54 2021

55

Đặc điểm trũng huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp có 

biến chứng đột quỵ não tại Bệnh viện C Thái Nguyên 

năm 2021.

Bệnh viện C
BSCKII. Phạm Thị 

Tây Thi.

ThsBS. Nguyễn Văn 

Tâm.
CS/YT/21/ 55 2021

56
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị Gút tại Bệnh 

viện C Thái Nguyên. 
Bệnh viện C

DSCKI. Nguyễn Thị 

Thanh Hải
DS. Mã Thị Hoa. CS/YT/21/ 56 2021

57

Nghiên cứu đặc điểm viêm phổi liên quan đến thở máy 

tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện C Thái Nguyên năm 

2021.

Bệnh viện C
BSCKI. Vũ Mạnh 

Hùng

CNĐD. Dương Thị 

Hiền
CS/YT/21/ 57 2021

58

Đánh giá thực hiện quy trình hút đờm qua ống nội khí 

quản cho người bệnh thở máy của điều dưỡng tại khoa 

Hồi sức cấp cứu Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2021.

Bệnh viện C
ĐDCKI. Lưu Thị 

Minh Khanh
Ths.Trần Thị Loan CS/YT/21/ 58 2021

59
Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư dạ dày 

tại khoa Ung bướu Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2021.
Bệnh viện C

CĐĐD. Nguyễn Thúy 

Hằng
CNĐD. Trần Thị Loan CS/YT/21/ 59 2021

60

Khảo sát thực trạng chuẩn bị và bàn giao người bệnh 

trước phẫu thuật tại khoa Gây mê hồi sức- Bệnh viện C 

Thái Nguyên năm 2021.

Bệnh viện C
CNGM.Trần Thúy 

Chung

CNĐD: Hoàng Quốc 

Tuấn
CS/YT/21/ 60 2021

61
Thực trạng công tác chăm sóc  sản phụ sau sinh thường 

tại khoa Phụ sản Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2021.
Bệnh viện C

CNĐD. Nguyễn T Thu 

Hiền

NHS. Kiều Thị Lệ 

Quyên
CS/YT/21/ 61 2021

62

Khảo sát chi phí điều trị của người bệnh suy thận mạn 

giai đoạn cuối  lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện C Thái 

Nguyên năm 2021.

Bệnh viện C Ths. Nguyễn Văn Đại
CNĐD. Nguyễn Thị 

Quyên.
CS/YT/21/ 62 2021



Trang 6

63

Thực trạng kiến thức và thực hành về an toàn truyền 

máu của điều dưỡng tại Bệnh viện C Thái Nguyên năm 

2021.

Bệnh viện C
CNĐD. Nguyễn Thị 

Kiều Trang

Ths. Nguyễn Thị Thu 

Hằng
CS/YT/21/ 63 2021

64
Khảo sát nhu cầu chăm sóc của người bệnh sau phẫu 

thuật tại Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2021.
Bệnh viện C ĐD. Nông Minh Huệ ĐD. Lê Thị Mùi CS/YT/21/ 64 2021

65

Kết quả phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa cấp 

chưa có biến chứng ở người có tiền sử mổ cũ trong 

khoang ổ bụng tại Bệnh viện Gang Thép

Bệnh viện Gang thép
BSCKII Trần Hữu 

Minh

BSCKII  Nguyễn Hữu 

Trung 
CS/YT/21/ 65 2021

66
Giá trị của chỉ số MELD trong tiên lượng bệnh nhân xơ 

gan tại Bệnh viện Gang Thép
Bệnh viện Gang thép BS Trần Thanh Hải CS/YT/21/ 66 2021

67

Đánh giá tác dụng của gây tê tủy sống liều thấp 4mg 

Bupivacain kết hợp Fentanyl 0,02mg trong phẫu thuật 

bệnh trĩ tại Bệnh viện Gang Thép

Bệnh viện Gang thép BSCKII Mai Như Chất BSCKI Vũ Thị Khánh CS/YT/21/ 67 2021

68

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả xử 

trí chửa ở sẹo mổ lấy thai tại Bệnh viện Gang thép trong 

hai năm 2020 - 2021

Bệnh viện Gang thép
BSCKII Nguyễn 

T.Quốc Hiền

BSCKI Trần Thị 

Hương
CS/YT/21/ 68 2021

69

Đánh giá hiệu quả điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp 

trong vòng 3 giờ đầu bằng thuốc tiêu huyết khối đường 

tĩnh mạch Alteplase

Bệnh viện Gang thép
Th.s Bs Nguyễn Tá 

Tâm
Bs Nguyễn Trọng Hòa CS/YT/21/ 69 2021

70

Khảo sát tình hình bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại 

viện được cấp cứu tại Bệnh viện Gang Thép trong 10 

năm từ 2012 -2021

Bệnh viện Gang thép
BSCKII Phí T.Thục 

Oanh
CS/YT/21/ 70 2021

71
Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn gãy hai xương cẳng tay 

trẻ em tại Bệnh viện Gang Thép
Bệnh viện Gang thép BSCKII Tô Đức Khôi ĐD Nguyễn Văn Lịch CS/YT/21/ 71 2021

72

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương cánh tay ở 

người lớn bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít 

khóa tại Bệnh viện Gang Thép

Bệnh viện Gang thép
BSCKII Phạm Xuân 

Nguyên
CNĐD Lê Thị Chi CS/YT/21/ 72 2021

73

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên 

nhân thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi tại khoa Nhi Bệnh 

viện Gang Thép

Bệnh viện Gang thép
BSCKII Phạm Thị 

Hương
BS Trần Thị Trang CS/YT/21/ 73 2021

74

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tỷ lệ bệnh 

nhân chồng lấp hen - bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính quản 

lý tại Bệnh viện Gang Thép

Bệnh viện Gang thép BS Trần Thị Hòa
CNĐD Dương T. 

T.Tuyền
CS/YT/21/ 74 2021

75
Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị 

nội trú tại Bệnh viện Gang thép
Bệnh viện Gang thép DSĐH Lê Thu Hà Đặng Thị Thu Hiền CS/YT/21/ 75 2021

76

Đánh giá kỹ năng thực hành quy trình kỹ thuật thay băng 

vết mổ của điều dưỡng, hộ sinh tại khoa Phụ sản Bệnh 

viện Gang Thép

Bệnh viện Gang thép
ĐDCKI Nguyễn Thị 

Phượng

NHSĐH Nguyễn Thị 

Bến
CS/YT/21/ 76 2021
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77
Nghiên cứu biến chứng mắt trên bệnh nhân đái tháo 

đường tại Bệnh viện Gang Thép năm 2021
Bệnh viện Gang thép

BSCKII Nguyễn 

T.Huyền Oanh
CS/YT/21/ 77 2021

78
Đánh giá công tác nội kiểm và ngoại kiểm tra chất lượng 

xét nghiệm các chỉ số hóa sinh tại Bệnh viện Gang Thép
Bệnh viện Gang thép

CNXN Hoàng Thị Mai 

Hoa
KTV Dương Thu Hằng CS/YT/21/ 78 2021

79

Đánh giá kiến thức và thực trạng các yếu tố nguy cơ ở 

bệnh nhân tăng huyết áp quản lý ngoại trú tại Bệnh viện 

Gang Thép

Bệnh viện Gang thép
BSCKII Nguyễn T.Lan 

Phương
ĐD Phan Thị Thu CS/YT/21/ 79 2021

80
Khảo sát thực trạng kê đơn thuốc kháng sinh trong điều 

trị ngoại trú tại Bệnh viện Gang Thép
Bệnh viện Gang thép DSĐH Nguyễn Thị Dịu Phạm Thị Tâm CS/YT/21/ 80 2021

81
Giá trị thang điểm ACR TI-RADS trong đánh giá tổn

 thương nhân tuyến giáp tại Bệnh viện Gang Thép
Bệnh viện Gang thép

BSCKI Trịnh Viết 

Hoàn

KTV Hoàng Ngọc 

Trung
CS/YT/21/ 81 2021

82

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

chiếu đèn điều trị vàng da tăng Bilirubin ở trẻ sơ sinh tại 

Bệnh viện Gang Thép năm 2021

Bệnh viện Gang thép
BSCKII Trần T. Thúy 

Hoàng
BS Lý Thị Đức CS/YT/21/ 82 2021

83
Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của Bình vị - 

 TN trên thực nghiệm
Bệnh viện YHCT

BSCKII. Trương Thị 

Thu Hương
DS. Hoàng Công Huy CS/YT/21/ 83 2021

84

Hiệu quả sử dụng phần mềm BVST 6.0 trong việc triển 

khai tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện tại Bệnh viện 

Y học cổ truyền Thái Nguyên và đê xuất một số giải 

pháp.

Bệnh viện YHCT TS. Nguyễn Thị Thủy
KSCNTT. Bành Thị 

Phượng
CS/YT/21/ 84 2021

85
Phân tích hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Y học 

cổ truyền Thái Nguyên năm 2020 
Bệnh viện YHCT DS. Ngô Văn Tùng

DSCKI. Đỗ Thị 

Hương Giang
CS/YT/21/ 85 2021

86

Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp với bài thuốc 

Bổ trung ích khí gia giảm trong điều trị huyết áp thấp tại 

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện YHCT
BSCKI. Ngô Thị Thu 

Hiền

BS. Nguyễn Nông 

Dâng
CS/YT/21/ 86 2021

87

Thực trạng kiến thức chẩn đoán, xử trí và phòng chống 

phản vệ của điều dưỡng các khoa lâm sàng tại Bệnh viện 

Y học cổ truyền Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện YHCT
ĐDCKI. Phạm Thị Hải 

Yến
ĐD. Nguyễn Thị Luyến CS/YT/21/ 87 2021

88
Thực trạng áp dụng phương pháp 5S tại các khoa lâm 

sàng Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên năm 2021
Bệnh viện YHCT BSCKI. La Thị Lan

ĐD Nguyễn Thị 

Khuyên
CS/YT/21/ 88 2021

89

Đánh giá tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn 

thuần của bài thuốc “Quyên tý thang” kết hợp vận động 

trị liệu

Bệnh viện YHCT
BSCKI. Hoàng Văn 

Tân
Tạ Tuấn Anh CS/YT/21/ 89 2021
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90

Thực trạng tuân thủ vệ sinh tay thường quy của nhân 

viên y tế tại khoa Ngũ quan- Da liễu Bệnh viện Y học cổ 

truyền Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện YHCT
ĐD.Hoàng Anh Vũ

YS. Phùng Đức Sơn CS/YT/21/ 90 2021

91

Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp bài thuốc  

Quyên tý thang trong điều trị Hội chứng cổ vai cánh tay 

tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Y học cổ truyền Thái 

Nguyên năm 2021

Bệnh viện YHCT
BSCKI. Hà Danh 

Tuyên
BS. Hoàng Thế Trường CS/YT/21/ 91 2021

92

Đánh giá tác dụng của đầu châm kết hợp điện châm 

nhóm huyệt Nội quan, Thần môn, Tam âm giao trong 

điều trị rối loạn giấc ngủ tại Bệnh viện Y học cổ truyền 

Thái Nguyên

Bệnh viện YHCT
ThS. Trần Thị Thúy 

Thương
ĐD. Ma Thị Sinh CS/YT/21/ 92 2021

93
Đánh giá tác dụng của phương pháp điện châm kết hợp 

bài tập CODMAN trên người bệnh viêm quanh khớp vai
Bệnh viện YHCT

BSCKI. Nguyễn Lý 

Phúc

BSCKI. Ngô Thị Bích 

Hường
CS/YT/21/ 93 2021

94
Đánh giá công tác cải tiến chất lượng tại Bệnh viện Y 

học cổ truyền Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020
Bệnh viện YHCT BSCKI. Phạm Thị Hảo ĐD. Nguyễn Thị Loan CS/YT/21/ 94 2021

95

Nhận xét công tác kế toán hoạt động khám chữa bệnh 

đối tượng có thẻ BHYT tại Bệnh viện Y học cổ truyền 

Thái Nguyên 

Bệnh viện YHCT
Kế toán. Nguyễn Thị 

Thanh Bình

ThS. Nguyễn Văn Toàn
CS/YT/21/ 95 2021

96
Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý tại Bệnh 

viện Y học cổ truyền Thái Nguyên năm 2021
Bệnh viện YHCT

DSCKI. Nghiêm Trần 

Đại Quân

DSĐH. Hoàn Quốc 

Khánh
CS/YT/21/ 96 2021

97

Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp xoa bóp bấm 

huyệt trong điều trị chứng rối loạn giấc ngủ tại Bệnh 

viện Y học cổ truyền Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện YHCT
BSCKI. Nguyễn Thị 

Hương
ĐD. Âu Thị Bích lựu CS/YT/21/ 97 2021

98

Đánh giá kết quả điều trị bệnh trí nội, hỗn hợp của 

phương pháp nội soi ống cứng can thiệp- tiêm xơ búi trĩ 

bằng dung dịch PG 605% tại khoa Ngoại phụ Bệnh viện 

YHCT Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện YHCT BSCKI. Lê Mạnh Công
BS. Nguyễn Trung 

Thành
CS/YT/21/ 98 2021

99

Phân tích mô hình bệnh tật ở bệnh  nhân điều trị nội trú 

tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên năm 

2021

Bệnh viện PHCN 
BS.ThS Nguyễn Viết 

Dũng

BSCKI. Lộc Thị Diệu 

Linh 
CS/YT/21/ 99 2021

100
Phân tích tình hình sử dụng thuốc tại Bệnh viện Phục 

hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên năm 2021
Bệnh viện PHCN Ds. Vũ Thị Kim Oanh DsTH Phạm Thị Dung CS/YT/21/ 100 2021

101

Thực trạng và kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh tay 

thường quy của nhân viên y tế tại Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện PHCN 
ĐDCKI. Dương Thị  

Minh Hoa 
ĐD Nguyễn Thị Hồng CS/YT/21/ 101 2021

102
Điều trị thoái hóa khớp gối nguyên phát bằng kỹ thuật di 

dộng khớp kết hợp với Vật lý trị liệu
Bệnh viện PHCN BSCKII Vũ Thị Huế

Bs - Dương Thị Thu 

Hường
CS/YT/21/ 102 2021
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103

Đánh giá hiệu quả điều trị của phương pháp điện châm 

kết hợp sóng ngắn trong điều trị viêm quanh khớp vai 

thể đơn thuần tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh 

Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện PHCN BSCKI Trần Thị Vui 
Bs. Trương Thị Thu 

Hiền
CS/YT/21/ 103 2021

104

Đánh giá mức độ hài lòng người bệnh điều trị nội trú đối 

với điều dưỡng viên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh 

Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện PHCN CNĐD. Đặng Kim Huệ ĐD. Nguyễn Thị Huệ CS/YT/21/ 104 2021

105
Thực trạng quản lý điều trị bệnh nhân Lao/HIV tại Trạm 

Y tế xã của tỉnh Thái Nguyên năm 2020-2021

Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi

Ts. Nguyễn Trường 

Giang
Bs. Đào Thị Hương CS/YT/21/ 105 2021

106

Đánh giá kết quả điều trị của thông khí nhân tạo không 

xâm lấn trong suy hô hấp cấp tại khoa cấp cứu Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi năm 2021

Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi

BSCKII. Ma Thị 

Hường

CNĐD. Hoàng Thị 

Thơm
CS/YT/21/ 106 2021

107

Thực trạng quản lý điều trị bệnh nhân Bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính tại phòng CMU Bệnh viện lao và Bệnh 

phổi Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 

Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi
BSCKI. Diệp Văn Cam BS. Dương Văn Sướng CS/YT/21/ 107 2021

108

Một số thay đổi của bệnh nhân tràn dịch màng phổi do 

lao sau tập phục hồi chức năng hô hấp tại Bệnh viện lao 

và Bệnh phổi Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi

BSCKI. Hoàng Thị 

Thủy Thảo
ĐD. Đỗ Thị Như Hoa CS/YT/21/ 108 2021

109

Thực trạng mắc lao của bệnh nhân điều trị tại một số 

phòng khám ngoại trú HIV tỉnh Thái Nguyên qua khám 

phát hiện chủ động năm 2020-2021 

Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi

BSCKII. Ngô Thị Thu 

Tiền
BSCKI. Vũ Thị Dương CS/YT/21/ 109 2021

110

Thực trạng thời gian khám bệnh trung bình của người 

bệnh tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

năm 2021

Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi

BSCKI. Phạm Hồng 

Thép
CNĐD. Mai Thị Thái CS/YT/21/ 110 2021

111

Nhận xét quá trình điều trị lao phổi tái phát giai đoạn tấn 

công bằng phác đồ 2HRZE/4HRE tại Bệnh viện lao và 

Bệnh phổi Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi

BSCKII. Hoàng Văn 

Cường

CNĐD. Diệp Kiều 

Chanh
CS/YT/21/ 111 2021

112

Đánh giá kết quả phối hợp vật lý trị liệu trong điều trị 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện lao và Bệnh 

phổi Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi
BS. Vũ Trọng Quỳnh BS. Lộc Thị Bích Liên CS/YT/21/ 112 2021

113

Khảo sát nhận thức bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 

về bệnh TTPL tại bệnh viện Tâm Thần Thái Nguyên 

năm 2021

Bệnh viện Tâm thần
Bs. CKI. Quách Thị 

Bích Phượng

ĐD CĐ. Đỗ Thị 

Thường
CS/YT/21/ 113 2021

114
Đánh giá mức độ hội chứng cai rượu bằng thang CIWA-

ar ở người bệnh điều trị nội trú năm 2021.
Bệnh viện Tâm thần Bs. CKI. Bùi Văn Sơn

Bs. CKI. Phạm Thanh 

Hải
CS/YT/21/ 114 2021

115

Thực trạng chăm sóc người bệnh tâm thần có ý tưởng và 

hành vi tự sát tại các khoa lâm sàng  bệnh viện Tâm 

Thần Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện Tâm thần
ĐD.CKI. Bùi Tuyết 

Hương

CN ĐD.Phạm Thùy 

Linh
CS/YT/21/ 115 2021
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116
Nhận xét việc sử dụng thuốc trong điều trị tâm thần 

phân liệt tại bệnh viện Tâm Thần Thái Nguyên
Bệnh viện Tâm thần Ds. Chử trung Nghĩa

Ds.Nguyễn Thị Thu 

Hương
CS/YT/21/ 116 2021

117

Nhận xét đặc điểm lâm sàng hành vi gây hấn ở bệnh 

nhân sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine điều 

trị tại khoa Nam bệnh viện Tâm Thần Thái Nguyên năm 

2021

Bệnh viện Tâm thần
BS. CKI. Trần Thị 

Định
ĐD.CĐ. Vũ Thanh Mai CS/YT/21/ 117 2021

118

Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sang ở bệnh nhân 

chậm phát triển tâm thần vào điều trị tại bệnh viện Tâm 

Thần Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện Tâm thần
Bs.CKI. Dương Thu 

Hồng

ĐD CĐ. Phạm Thị 

Việt Phượng
CS/YT/21/ 118 2021

119

Thực trạng sử dụng thuốc động kinh và các yếu tố liên 

quan đến sử dụng thuốc ở bệnh nhân động kinh đang 

điều trị ngoại trú tại huyện Phú Lương năm 2021.

Bệnh viện Tâm thần
BS.CKI. Lê Thị Hà 

Giang
Bs. Trần Thị Nhung CS/YT/21/ 119 2021

120

Đánh giá hiệu quả của điều trị rối loạn trầm cảm  tại 10 

xã, phường tại thành phố thái nguyên sau 3 tháng bằng 

liệu pháp kích hoạt hành vi

Bệnh viện Tâm thần
Bs.CKI. Nguyễn Tiến 

Dũng
Bs. Nguyễn Trung Hiếu CS/YT/21/ 120 2021

121

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn giấc ngủ ở bệnh 

nhân trầm cảm điều trị nội trú tại Bệnh Viện Tâm Thần 

Thái Nguyên năm 2021

Bệnh viện Tâm thần
Bs.CKII. Khổng Đức 

Dũng
Bs. Trần Thị Liên CS/YT/21/ 121 2021

122
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của tăng nhãn áp sớm 

sau chấn thương đụng dập nhãn cầu và kết quả điều trị.
Bệnh viện Mắt

BSCKI Hoàng Thị 

Kim Yến

TsBs Nguyễn Mạnh 

Quỳnh
CS/YT/21/ 122 2021

123

Đặc điểm lâm sàng của tổn thương mắt trên những bệnh 

nhân mắc bệnh tiểu đường đến khám và điều trị tại Bệnh 

viện Mắt Thái Nguyên

Bệnh viện Mắt
BSCKII Hoàng Mạnh 

Hùng
ĐD CĐ Mai Thị Loan CS/YT/21/ 123 2021

124

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc đường nhỏ mắt có 

chứa corticoid trước khi khám tại Bệnh viện Mắt Thái 

Nguyên.

Bệnh viện Mắt DS Đỗ Duy Trung ĐD ĐH Phan thị Mỹ CS/YT/21/ 124 2021

125
Mô tả đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm bờ mi 

tại Bệnh viện Mắt Thái Nguyên
Bệnh viện Mắt Ths Nông Xuân Ngàn

ĐD ĐH Nguyễn Thị 

Thanh Nga
CS/YT/21/ 125 2021

126
Khảo sát tình trạng tật khúc xạ ở trẻ em lác cơ năng 

khám tại bệnh viện Mắt Thái Nguyên
Bệnh viện Mắt BSCKII Đỗ Quang Thọ

BSCKII Nguyễn Văn 

Hữu
CS/YT/21/ 126 2021

127
Khảo sát tình trạng khô mắt trên bệnh nhân điều trị nội 

trú tại  Bệnh viện Mắt Thái Nguyên
Bệnh viện Mắt

Ths Lương Thị Bích 

Phượng
ĐD CĐ Lê Thị Lan CS/YT/21/ 127 2021

128

Thực trạng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV 

(PrEP) và các yếu tố liên quan đến sử dụng dịch vụ tại 

tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 
Ths Lê Ái Kim Anh

Bs Hồ Thị Quỳnh 

Trang
CS/YT/21/ 128 2021
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129

Thực trạng thừa cân béo phì và mối liên quan với tình 

trạng tăng cholesterol ở người trưởng thanh tỉnh Thái 

Nguyên năm 2021

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 
Ths Phạm Thị Lệ Thu

CN Nguyễn Thị Hoài 

Anh
CS/YT/21/ 129 2021

130

Nghiên cứu kiến thức thực hành nuôi dưỡng trẻ trong 

1000 ngày đầu đời của các bà mẹ đến nhận dịch vụ tại 

phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng TT KSBT TN  

năm 2021

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 
Ths Bùi Thị Lan Thanh

Bs Hoàng Phương 

Thảo
CS/YT/21/ 130 2021

131

Thực trạng đảm bảo An toàn sinh học trong phòng xét 

nghiệm tại các trung tâm y tế huyện/thành thị trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020 – 2021 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 

Ths Bs Nguyễn Thị 

Mai Lê
Ths Đỗ Thị Thu Hằng CS/YT/21/ 131 2021

132

Khảo sát sự hài lòng của bà mẹ có con dưới 1 tuổi sử 

dụng dịch vụ tiêm chủng vắc xin tại phòng khám Tư vấn 

và điều trị dự phòng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

năm 2021

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 

Ths Nguyễn Văn 

Trường
Ths Ma Văn Lợi CS/YT/21/ 132 2021

133

Thực trạng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho 

khách hàng tại phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng 

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 

năm 2021

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 

Bs Hoàng Thị Minh 

Toàn

Bs Nguyễn Thị Bích 

Thủy
CS/YT/21/ 133 2021

134

Thực trạng hoạt động hệ thống quản lý thông tin tiêm 

chủng quốc gia tại các trạm y tế tuyến xã tỉnh Thái 

Nguyên năm 2021

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 
Ths  Hoàng Anh Bs Nguyễn Thị Hiếu CS/YT/21/ 134 2021

135
Thực trạng tai nạn thương tích tại cộng đồng huyện 

Đồng Hỷ năm 2021

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 
Ths Trịnh Thị Hương

Ths Nguyễn Thị Kim 

Liên
CS/YT/21/ 135 2021

136
Đánh giá kiến thức, thái độ thực hành dinh dưỡng thai 

kỳ của thai phụ tại khoa sản bệnh viện đa khoa Đại Từ
BVĐK huyện Đại Từ BS.Nguyễn Thị Quỳnh

BS. Dương Thị Thu 

Hiền
CS/YT/21/ 136 2021

137

Khảo sát một số yếu tố liên quan đến kết quả xét nghiệm 

sinh hóa máu có tham gia ngoại kiểm tại phòng xét 

nghiệm bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ năm 2021

BVĐK huyện Đại Từ CN. Triệu Thị Hồng BS.Trần Văn Phượng CS/YT/21/ 137 2021

138

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điều trị bệnh viêm loét 

giác mạc tại khoa liên chuyên khoa bệnh viện đa khoa 

huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2021

BVĐK huyện Đại Từ
BS. Nguyễn Quốc 

Minh

DDV.Trần Thị Thu 

Hằng
CS/YT/21/ 138 2021

139

Thực trạng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các yếu tố 

liên quan của bệnh nhân điều trị tại khoa nội bệnh viện 

đa khoa Đại Từ

BVĐK huyện Đại Từ BS. Hứa Thị Chinh CN.Đào Thị Nga CS/YT/21/ 139 2021
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140

Kết quả sử dụng Erythropoietin trong điều trị thiếu máu 

ở bệnh nhân suy thận mạn được lọc máu chu kỳ tại bệnh 

viện đa khoa huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

BVĐK huyện Đại Từ BS. Đặng Thị Vân BS. Phạm Nam Cao CS/YT/21/ 140 2021

141
Kết quả  phẫu thuật điều trị trĩ bằng phương pháp 

MILLIGAN-MORGAN  tại bệnh viện đa khoa Đại Từ
BVĐK huyện Đại Từ BS. Đào Nguyễn Mạnh BS. Nông Trung Thành CS/YT/21/ 141 2021

142

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

phẫu thuật viêm mũi xoang mạn tính có POLIP ở người 

lớn tại khoa liên chuyên khoa - bệnh viện đa khoa huyện 

Đại Từ năm 2021

BVĐK huyện Đại Từ BS.Dương Văn Ngọc
CN. Nguyễn Mạnh 

Cường
CS/YT/21/ 142 2021

143

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi trong điều trị viêm 

phúc mạc ruột thừa ở người lớn tại bệnh viện đa khoa 

huyện Đại Từ 

BVĐK huyện Đại Từ BS.Đoàn Tuấn Sơn BS. Cao Đắc Thắng CS/YT/21/ 143 2021

144
Đánh giá tương tác thuốc bất lợi trên bệnh án điều trị 

nội trú tại khoa nội bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ
BVĐK huyện Đại Từ DS.Dương Anh Tuấn CN. Nguyễn Kim Thi CS/YT/21/ 144 2021

145

Khảo sát tình hình thị lực, tỷ lệ mắc tật khúc xạ học 

đường và các yếu tố liên quan đến tật khúc xạ của học 

sinh Trường dân tộc nội trú Bình Yên, huyện Định Hóa

BVĐK huyện Định 

Hóa
Bs Nguyễn Tùng  Bs Ma Thị Bích CS/YT/21/ 145 2021

146

Nghiên cứu đặc điểm chỉ số huyết học và sinh hóa người 

bệnh xơ gan tại Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa năm 

2021

BVĐK huyện Định 

Hóa
Bs Ma Thịnh Lạt Bs Nông Thị Diệp CS/YT/21/ 146 2021

147
Đánh giá nhu cầu chăm sóc của người bệnh sau phẫu 

thuật tại Bệnh viện đa khoa huyện Định Hoá

BVĐK huyện Định 

Hóa
Bs Đặng Thị Huệ ĐD Đàm Thị Thúy CS/YT/21/ 147 2021

148

Đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc cho cán bộ, 

nhân viên y tế, nâng cao sự hài lòng và chất lượng bệnh 

viện tại Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa năm 2021

BVĐK huyện Định 

Hóa
Bs Trần Ngọc Thắng ĐD Nguyễn Duy Điệp CS/YT/21/ 148 2021

149

Khảo sát kiến thức và thực hành trong chăm sóc của 

người bệnh và người chăm sóc người bệnh tai biến mạch 

máu não tại khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK huyện Phú 

Bình

BVĐK huyện Phú Bình
CĐĐD Ngô Thị Huyền 

Anh

CĐĐD Hứa Thị Khánh 

Linh
CS/YT/21/ 149 2021

150
Đánh giá các chỉ định và kết quả mổ lấy thai tại Bệnh 

viện đa khoa huyện Phú Bình năm 2021
BVĐK huyện Phú Bình

Bs CKI Nguyễn Tuấn 

Anh
BSĐK Đồng Tiến Nam CS/YT/21/ 150 2021

151
Đặc điểm hình ảnh siêu âm khớp gối của người bệnh 

thoái hóa khớp gối tại BVĐK huyện Phú Bình năm 2021
BVĐK huyện Phú Bình

BSĐK  Nguyễn Thị 

Cúc
BSĐK Ngô Thị Hạnh CS/YT/21/ 151 2021
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152
Đánh giá thực trạng việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân 

đau thần kinh tọa tại BVĐK huyện Phú Bình
BVĐK huyện Phú Bình

BS YHCT Dương Thị 

Giang

Ths CNTT Nguyễn 

Thị Thu
CS/YT/21/ 152 2021

153
Đánh giá mô hình các hoạt động của tổ Công tác xã hội 

tại BVĐK huyện Phú Bình 
BVĐK huyện Phú Bình

ĐDĐH Dương Thúy 

Hằng

ĐDCKI Nguyễn Thu 

Thủy
CS/YT/21/ 153 2021

154
Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc tại BVĐK huyện Phú 

Bình năm 2020
BVĐK huyện Phú Bình DSCKI Đồng Thị Hào

DSĐH Trần Việt 

Cường
CS/YT/21/ 154 2021

155

Thực trạng trẻ mắc bệnh thủy đậu và sự hiểu biết của bà 

mẹ có con đang nằm điều trị bệnh thủy đậu tại Khoa Nhi 

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình năm 2021

BVĐK huyện Phú Bình
BSCKI Dương Thu 

Hương
BSĐK Hoàng Thị Huệ CS/YT/21/ 155 2021

156

Đánh giá kết quả điều trị gãy xương đòn bằng kết hợp 

xương bằng nẹp vít tại khoa Ngoại BVĐK huyện Phú 

Bình

BVĐK huyện Phú Bình
BSCKI Dương Đức 

Huy
CS/YT/21/ 156 2021

157

Đánh giá kết quả điều trị cắt chỏm nang thận bằng 

phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh 

viện đa khoa huyện Phú Bình từ tháng 6/2018 đến tháng 

6/2021

BVĐK huyện Phú Bình
BSCKII Dương Chí 

Kiên
BSCKI Đồng Văn Phúc CS/YT/21/ 157 2021

158

Đánh giá thực trạng và hiệu quả một số mô hình cải tiến 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa 

khoa huyện Phú Bình năm 2021

BVĐK huyện Phú Bình
BSCKI Nguyễn Ngọc 

Minh

BSCKI Đồng Văn 

Thành
CS/YT/21/ 158 2021

159
Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng 

lưu trữ hồ sơ bệnh án tại BVĐK huyện Phú Bình 
BVĐK huyện Phú Bình

ĐH ĐD Dương Thị 

Nguyệt

DSĐH Nguyễn Thị 

Ánh
CS/YT/21/ 159 2021

160
Đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại 

bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình
BVĐK huyện Phú Bình

CĐĐD Nguyễn Thị 

Oanh

CNKT Nguyễn Ngọc 

Nam
CS/YT/21/ 160 2021

161
Đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân tăng huyết áp 

điều trị ngoại trú tại BVĐK huyện Phú Bình năm 2021
BVĐK huyện Phú Bình

CĐĐD Nguyễn Thị 

Phương Thảo
CĐĐD Vũ Thị Hương CS/YT/21/ 161 2021

162
Khảo sát thực trang sản phụ đến khám và sinh con thứ 3 

tại khoa Sản BVĐK Phú Bình
BVĐK huyện Phú Bình BSĐK Đỗ Thị Huệ

BSĐK Bùi Thị Kim 

Tuyến
CS/YT/21/ 162 2021

163

Một vài nhận xét về mô hình bệnh tật của người bệnh có 

thẻ bảo hiểm y tế điều trị nội trú tại trung tâm y tế Đồng 

Hỷ năm 2020

TTYT huyện Đồng Hỷ Bs Long Thị Mến ĐD Trần Thị Huyền CS/YT/21/ 163 2021

164

Khảo sát kiến thức về bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính 

của các bà mẹ có con dưới 6 tuổi bị nhiễm khuẩn hô hấp 

cấp tính điều trị tại Phân viện Trại Cau năm 2021

TTYT huyện Đồng Hỷ Bác sỹ Triệu Thị Hồng NHS Lô Thị Huệ CS/YT/21/ 164 2021
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165

Đánh giá kiến thức thực hành về phòng chống thiếu máu 

thiếu sắt và các yếu tố liên quan đến thực hành của phụ 

nữ mang thai tại xã Tân Lợi huyện Đồng Hỷ năm 2021

TTYT huyện Đồng Hỷ CN Trần Thanh Hà
ĐD Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
CS/YT/21/ 165 2021

166

Đánh giá kiến thức, thực hành và cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dụng cụ tại các sơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 

năm 2021

TTYT huyện Đồng Hỷ Bs Hồ Sỹ Hoài CN Nguyễn Thị Hạnh CS/YT/21/ 166 2021

167

Khảo sát việc tuân thủ điều trị và kiến thức phòng biến 

chứng đái tháo đường của bệnh nhân điều trị ngoại trú 

tại trung tâm y tế huyện đồng hỷ

TTYT huyện Đồng Hỷ Bs Ngô Thị Ngọc Hoa Cn Trần Xuân Mai CS/YT/21/ 167 2021

168
Thực trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân Tăng huyết 

áp tại trạm y tế xã Văn Lăng huyện Đồng Hỷ năm 2021 
TTYT huyện Đồng Hỷ Bs Phạm Thị Thanh CN Lý Văn Cường CS/YT/21/ 168 2021

169
Khảo sát nhu cầu đào tạo liên tục của cán bộ trạm y tế 

tuyến xã huyện Đồng Hỷ 
TTYT huyện Đồng Hỷ Bs Nông Thanh Thủy Ks Đàm Thị Hương CS/YT/21/ 169 2021

170
Khảo sát thực trạng kiến thức,thái độ và hành vi vệ sinh 

tay của nhân viên y tế tại Phân viện Trại Cau
TTYT huyện Đồng Hỷ CN Dương Thị Oanh ĐD Linh Văn Nam CS/YT/21/ 170 2021

171

Một số nhận xét về tình hình nhiễm khuẩn đường sinh 

dục dưới ở bệnh nhân nữ đến xét nghiệm tại Trung tâm 

y tế Đồng Hỷ năm 2021

TTYT huyện Đồng Hỷ
Ths Cao Đức Hoàng 

Anh
CN Âu Thị Trang CS/YT/21/ 171 2021

172

Nhận xét hoạt động cung ứng thuốc và các yếu tố ảnh 

hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc tại Trung tâm y tế 

huyện Đồng Hỷ năm 2020

TTYT huyện Đồng Hỷ
DS Trần Thị Phương 

Nhung

DS Trần Thị Thu 

Huyền
CS/YT/21/ 172 2021

173

Một số nhận xét về công tác chăm sóc sản phụ sau sinh 

tại khoa Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản, Trung tâm Y tế 

Đồng Hỷ 

TTYT huyện Đồng Hỷ Bs Lã Thị Bạch Yến NHS Vũ Thị Thanh CS/YT/21/ 173 2021

174

Một số nhận xét về phá thai đến hết 7 tuần bằng 

Mifepristone và Misoprostol tại khoa chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản trung tâm y tế Đồng Hỷ từ tháng 02/2021 đến 

tháng 10/2021

TTYT huyện Đồng Hỷ Bs Trần Nguyên Phong NHS Hoàng Thị Hiệp CS/YT/21/ 174 2021

175

Phân tích thực trạng kê đơn thuốc ngoại trú tại Phân 

viện Trại Cau - Trung tâm y tế Đồng Hỷ, quý II,III Năm 

2021

TTYT huyện Đồng Hỷ Bs Nguyễn Bá Khoản Ds Nguyễn Sơn Tùng CS/YT/21/ 175 2021

176

Đánh giá hiệu quả bài tập William kết hợp vật lý trị liệu - 

 phục hồi chức năng trên bệnh nhân hội chứng thắt lưng 

hông

TTYT huyện Đồng Hỷ Bs Phan Tất Thắng ĐD Đoàn Thị Trang CS/YT/21/ 176 2021
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177

Đánh giá hiệu quả điều trị đau thần kinh tọa bằng 

phương pháp điện châm kết hợp bài thuốc "Độc hoạt ký 

sinh thang" tại trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ năm 2021

TTYT huyện Đồng Hỷ Bs Đoàn Thùy Trang
Bs Bùi Thị Hương 

Giang
CS/YT/21/ 177 2021

178
Khảo sát kiến thức của nhân viên y tế về kiểm soát 

nhiễm khuẩn tại trung tâm y tế Đồng Hỷ năm 2021
TTYT huyện Đồng Hỷ CN Lưu Thị Mai Lan CN Nguyễn Thị Hoài CS/YT/21/ 178 2021

179
Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi 

xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ.
TTYT huyện Đồng Hỷ Ks Đàm Thị Hương BS Nông Thị Hải Yến CS/YT/21/ 179 2021

180
Đánh giá công tác chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm 

sàngTrung tâm y tế Đồng Hỷ năm 2021
TTYT huyện Đồng Hỷ

Cn Nguyễn Thị An 

Huyền
Cn Nguyễn Thị Minh CS/YT/21/ 180 2021

181

Thực tràng sàng lọc trước sinh và một số yếu tố liên 

quan của phụ nữ có thai tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên năm 2021

TTYT huyện Đồng Hỷ BS Lê Văn Bình
CN Bế Thị Hồng 

Phương
CS/YT/21/ 181 2021

182

Nhận xét kết quả điều trị về tai nạn thương tích vết 

thương bàn tay, tại Khoa Ngoại tổng hợp TTYT huyện 

Đồng Hỷ từ ngày 01/03/2021 đến ngày 31/20/2021

TTYT huyện Đồng Hỷ BS Trần Viết Dũng CN Lã Thị Thu Hường CS/YT/21/ 182 2021

183

Nghiên cứu kiến thức, thái độ thực hành dinh dưỡng thai 

kỳ của thai phụ tại Phòng khám Tình chị em Trung tâm 

Y tế huyện Đại Từ năm 2021

TTYT huyện Đại Từ
BS CKI: Nguyễn Thị 

Thu Hương

BSCKI: Vũ Thị 

Phượng
CS/YT/21/ 183 2021

184
Thực trạng nguồn nhân lực Trạm Y tế xã của huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2021
TTYT huyện Đại Từ

BS CKI: Lê Thị Minh 

Huệ
CN: Nguyễn Thị Hằng CS/YT/21/ 184 2021

185

Thực trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp 

tại xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 

2021

TTYT huyện Đại Từ Bs: Hoàng Đức Lâm
CNXN: Trần Minh 

Hằng
CS/YT/21/ 185 2021

186

Thực trạng năng lực về chăm sóc sức khỏe cho người 

cao tuổi của cán bộ y tế tuyến xã tại huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên năm 2021

TTYT huyện Đại Từ
DSĐH: Đỗ Thị Kim 

Liên

CNYTCC: Hoàng Thị 

Quỳnh
CS/YT/21/ 186 2021

187

Thực trạng công tác khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm 

chủng cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Trạm Y tế xã Khôi Kỳ, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2021 

TTYT huyện Đại Từ
BS: Hoàng Thị Hải 

Yến

ĐDTH: Đỗ Thị Mai 

Trang
CS/YT/21/ 187 2021

188

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân tăng 

huyết áp điều trị  tại Trạm Y tế thị trấn Hùng Sơn, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

TTYT huyện Đại Từ BSCKI: Ngô Thị Nụ Y sỹ: Nguyễn Thị Toàn CS/YT/21/ 188 2021

189

Thực trạng  kiến thức, thực hành an toàn vệ sinh thực 

phẩm của người chế biến, phục vụ tại 33 bếp ăn bán trú 

của các trường Mầm non huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên năm 2021

TTYT huyện Đại Từ
BSCKI: Nguyễn Mạnh 

Thành
CNKT: Đỗ Thị Oanh CS/YT/21/ 189 2021
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190

Thực trạng tỷ lệ mắc Đái tháo đường, tiền Đái tháo 

đường tại cộng đồng và các yếu tố liên quan tại thị trấn 

Hùng Sơn năm 2021

TTYT huyện Đại Từ
BS CKI: Phạm Đình 

Phương

CN Ngô Thị Thúy 

Hằng
CS/YT/21/ 190 2021

191

Nghiên cứu thực trạng về sàng lọc Lao tiềm ẩn đối với 

người sống cùng bệnh nhân Lao phổi và Cán bộ y tế tại 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2020

TTYT huyện Đại Từ
BS CKI: Nguyễn Thị 

Nhâm
CNĐD: Vũ Kim Chi CS/YT/21/ 191 2021

192
Thực trạng thực hiện tiêu chí quốc gia về Y tế  tại huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2021
TTYT huyện Đại Từ

CN: Nguyễn Thị 

Huyền
Y sỹ: Đàm Thị Lý CS/YT/21/ 192 2021

193

Mô tả kiến thức, thái độ thực hành chăm sóc răng miệng 

của học sinh trường Tiểu học xã Phục Linh, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên 

TTYT huyện Đại Từ
BS CKI: Trần Văn 

Mười

DSĐH: Trần Quốc 

Long
CS/YT/21/ 193 2021

194

Thực trạng kiến thức, thái độ thực hành về dự phòng lây 

truyền HIV của phụ nữ mang thai tại xã Hà Thượng, 

huyện Đại Từ năm 2021

TTYT huyện Đại Từ BS CKI: Chu Sỹ Lương CN: Chu Ngọc Chung CS/YT/21/ 194 2021

195

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 

3 trở lên của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2021

TTYT huyện Đại Từ
KSCNTT: Đào Thị 

Như Lan

CN: Trương Thị Thu 

Hoài
CS/YT/21/ 195 2021

196

Đánh giá kiến thức, thái độ thực hành phòng chống bệnh 

ung thư tuyến giáp ở người dân lứa tuổi 40- 65 tại xã 

Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2021

TTYT huyện Đại Từ
BS CKI: Chu Minh 

Đức

DSĐH: Bùi Thị Bích 

Hạnh
CS/YT/21/ 196 2021

197

Thực trạng mất căn bằng giới tính khi sinh, các yếu tố 

ảnh hưởng đến tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn 

huyện Định Hóa giai đoạn 2018-2020

TTYT huyện Định Hóa

 BSCKI: Ninh Văn 

Chính
Thạc sỹ: Nguyễn 

Thanh Hiền
CS/YT/21/ 197 2021

198

Thực trạng sinh con thứ 3 trở lên ở phụ nữ có chồng 

trong độ tuổi sinh đẻ, nguyên nhân và một số yếu tố có 

liên quan tại huyện Định Hóa năm 2020.

TTYT huyện Định Hóa BSCKI: Mai Thị Sửu  Bs Trần Thị Hoài Thu CS/YT/21/ 198 2021

199

Thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh của các ông bố, bà 

mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã Phú Tiến huyện Định Hóa 

tỉnh Thái Nguyên năm 2021

TTYT huyện Định Hóa
BSCKI: Lê Văn Thư BSCKI: Lương Văn 

Hoan
CS/YT/21/ 199 2021

200

Đánh giá thực trạng sử dụng phần mềm Quản lý Y tế cơ 

sở tại 20 Trạm y tế  xã, thị trấn của huyện Phú Bình năm 

2021

TTYT huyện Phú Bình Th.sTriệu Văn Thu Bs Nguyễn Đức Tùng CS/YT/21/ 200 2021

201

Sự hài lòng  của người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi và yếu 

tố liên quan trong tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế thị 

trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên năm 2021

TTYT huyện Phú Bình
BS.CKI Dương Thị 

Bay

Bs Phạm Thị Thanh 

Hương
CS/YT/21/ 201 2021
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202

Đánh giá thực trạn kiến thức, thái độ và thực hành về 

phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue của người dân 

tại xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

năm 2021

TTYT huyện Phú Bình
Bs.CKI Phạm Việt 

Hùng
Bs Vũ Kiều Chang CS/YT/21/ 202 2021

203

Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên 

quan về phòng chống bệnh sởi của các bà mẹ có con  

dưới 1 tuổi tại huyện Phú Bình năm 2021

TTYT huyện Phú Bình
BS.CKI Nguyễn Văn 

Dưỡng
Bs Nguyễn Thị Hường CS/YT/21/ 203 2021

204

Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ung thư cổ tử 

cung của phụ nữ từ 15-49 tuổi  tại xã Tân Khánh, huyện 

Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2021

TTYT huyện Phú Bình Bs Hoàng Thị Quyên Ys Vũ Thị Ngọc Anh CS/YT/21/ 204 2021

205

Kiến thức và thực hành về chăm sóc trước, trong và sau 

sinh của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại xã Đào Xá, huyện 

Phú Bình năm 2021

TTYT huyện Phú Bình
Bs.CKI Nguyễn 

Hương Quế
CN Vũ Thị Luyến CS/YT/21/ 205 2021

206

Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên 

quan của người chăm sóc trẻ mắc bệnh tay chân miệng 

tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lương năm 2021.

TTYT huyện Phú 

Lương
BS CKI Nịnh Thị Nam ĐD Nguyễn Thị Nga CS/YT/21/ 206 2021

207

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và sự hiểu biết 

của người chăm sóc có con dưới 6 tuổi bị tiêu chảy cấp, 

điều trị tại khoa Nội nhi-TN-HSCC Trung tâm Y tế 

huyện Phú Lương năm 2021.

TTYT huyện Phú 

Lương

BS CKI Trịnh Thị 

Hương

ĐD Huỳnh Thị Minh 

Nguyệt
CS/YT/21/ 207 2021

208

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kiến thức 

và một số yếu tố liên quan về bệnh đau vùng thắt lưng 

của bệnh nhân đến khám và điều trị tại khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Phú Lương năm 2021.

TTYT huyện Phú 

Lương
BS Nguyễn Văn Hiếu

BS Trịnh Thị Giáng 

Thu
CS/YT/21/ 208 2021

209

Thực trạng kiến thức về phòng và xử trí phản vệ của 

điều dưỡng viên tại 04 khoa lâm sàng Trung tâm y tế 

huyện Phú Lương năm 2021.

TTYT huyện Phú 

Lương
CNĐD Vũ Thành Nhân CNĐD Nông Thị Loan CS/YT/21/ 209 2021

210

Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại các Trạm y tế 

xã, thị trấn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, năm 

2021.

TTYT huyện Phú 

Lương

BS CKI Chu Thị 

Xuyến
BS Ngô Thị Huế CS/YT/21/ 210 2021

211

Khảo sát kiến thức ngộ độc thực phẩm của giáo viên 

trực tiếp đứng lớp tại các trường mầm non trên địa bàn 

huyện Phú Lương năm 2021

TTYT huyện Phú 

Lương

BS CKI Dương Đức 

Chiến
Kỹ sư Nguyễn Thị Huệ CS/YT/21/ 211 2021

212

Mô tả thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của 

người dân tại Trạm Y tế xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2021.

TTYT huyện Phú 

Lương
BS CKI Ma Thị Lượng ĐD  Trần Mạnh Vui CS/YT/21/ 212 2021
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213

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sức khỏe 

người cao tuổi tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, 

năm 2021

TTYT huyện Phú 

Lương

BS CKI Trương Thị 

Thúy Hồng

BS CKI Nguyễn Thị 

Nga
CS/YT/21/ 213 2021

214

Thực trạng kiến thức và thực hành sau phơi nhiễm với 

bệnh dại của đối tượng đến điều trị dự phòng tại Trung 

tâm y tế huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

TTYT huyện Phú 

Lương

BS CKI Nguyễn Tuấn 

Trung
BS Tô Thị Nga CS/YT/21/ 214 2021

215

Kiến thức, thái độ của phụ nữ 15 - 49 tuổi có chồng về 

dự phòng dị tật bẩm sinh ở trẻ và một số yếu tố liên 

quan tại xã Động Đạt và Yên Lạc, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên năm 2021.

TTYT huyện Phú 

Lương

Kỹ sư Chử Thị Hoài 

Thu
Lâm Ngọc Phong CS/YT/21/ 215 2021

216

Thực trạng, kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống 

dịch Covid-19 của cán bộ Trạm Y tế xã, huyện Võ Nhai 

năm 2021.

TTYT huyện Võ Nhai BSCKII. Hà Văn Rã
BSCKII. Nguyễn Đinh 

Hương Tuyết
CS/YT/21/ 216 2021

217
Đánh giá kết quả chất lượng ngoại kiểm xét nghiệm 

huyết học tại Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai năm 2020
TTYT huyện Võ Nhai

BSCKI. Hoàng Trung 

Hiếu
CN Phạm Văn Tuân CS/YT/21/ 217 2021

218
Kết quả điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại khoa 

Nội - Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai năm 2021
TTYT huyện Võ Nhai BSCKI .Vũ Đức Quang

CN Cao đảng

 Hoàng Xuân Tiến
CS/YT/21/ 218 2021

219
Kết quả chăm sóc vết thương hở ở bệnh nhân sau mổ, 

thủ thuật tại trung tâm y tế huyện Võ Nhai năm 2021
TTYT huyện Võ Nhai BSCKI Hà Đức Hội CN. Luân Thị Hương CS/YT/21/ 219 2021

220

Kết quả điều trị vết thương bàn tay tại khoa ngoại Trung 

tâm Y tế huyện Võ Nhai từ tháng 10/2020 đến tháng 

9/2021

TTYT huyện Võ Nhai BSCKI. Lê Văn Thái CN Nông Đức Linh CS/YT/21/ 220 2021

221
Đánh giá thực trạng thiểu ối ở thai phụ đến sinh tại 

Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai năm 2021
TTYT huyện Võ Nhai BS. Đặng Thị Hương CN Lý Thị Minh Huệ CS/YT/21/ 221 2021

222
Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại TTYT Thành 

phố Thái Nguyên
TTYT TP Thái Nguyên Ths Phan Bích Hòa Lê Quang Huy CS/YT/21/ 222 2021

223
Phân tích thực trạng chỉ định thuốc trong điều trị nội trú 

tại trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên năm 2020
TTYT TP Thái Nguyên

DSCKI. Tăng Thị Mai 

Hương
DS. Nguyễn Thị Tú CS/YT/21/ 223 2021

224

Thực trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo 

đường tại khoa Nội trung tâm Y tế Thành phố Thái 

Nguyên tỉnh Thái Nguyên

TTYT TP Thái Nguyên BSCKI. Tô Thị Vệ
CNĐD. Lê Thị Bích 

Huệ
CS/YT/21/ 224 2021

225

Đánh giá tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai( thể đơn 

thuần) bằng siêu âm trị liệu kết hợp điện châm tại trung 

tâm y tế Thành phố Thái Nguyên

TTYT TP Thái Nguyên
BS. Dương Đình 

Nghiệp
YS. Hà Thị Minh Thu CS/YT/21/ 225 2021

226
Thực trạng bệnh Đái Tháo Đưởng người cao tuổi thành 

phố Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan
TTYT TP Thái Nguyên ThS.BS. Đỗ Thị Hằng Bs. Đinh Thị Ban Mai CS/YT/21/ 226 2021
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227

Thực trạng công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe đối 

với người bệnh của Điều dưỡng tại trung tâm Y tế thành 

phố Thái Nguyên

TTYT TP Thái Nguyên
BsCKI. Trần Quang 

Tuấn

CNĐD. Nguyễn Thị 

Mai Hương
CS/YT/21/ 227 2021

228

Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống COVID-19 

của người dân phường Quang Trung, thành phố Thái 

Nguyên

TTYT TP Thái Nguyên BS. Ngô Thị Hồng
ĐD. Nguyễn Thị 

Phương Hảo
CS/YT/21/ 228 2021

229

Tìm hiểu các yếu tố có liên quan đến viêm phổi ở trẻ em 

dưới 5 tuổi vào điều trị tại Trung tâm Y tế Thành phố 

Thái Nguyên năm 2021

TTYT TP Thái Nguyên BS. Trần Thị Khánh
ĐD. Dương Thị Lệ 

Thủy
CS/YT/21/ 229 2021

230

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt 

động của Trạm y tế xã, phường tại thành phố Thái 

Nguyên

TTYT TP Thái Nguyên Nguyễn Thị Bích Ngọc Lưu Văn Thuyên CS/YT/21/ 230 2021

231

Thực trạng nguồn nước, công trình vệ sinh tại các 

trường học trên địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên năm 2021

TTYT TP Sông Công
BSCKI. Trần Văn 

Thanh 

BSYHDP. Nguyễn 

Minh Mạnh
CS/YT/21/ 231 2021

232

Khảo sát thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 

nhiễm khuẩn sau mổ tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên 

năm 2021.

TTYT thị xã Phổ Yên
Bs.CKI Hoàng Thái 

Sơn

CNĐD Nguyễn Thị 

Nhàn
CS/YT/21/ 232 2021

233

Thực trạng kiến thức, thái độ thực hành phòng chống 

bệnh tăng huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp tại xã 

Tân Hương thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên năm 2021

TTYT thị xã Phổ Yên BS.CKI Cù Xuân Công
BS.CKI Trương Trung 

Kiên
CS/YT/21/ 233 2021

234

Tỷ lệ nạo phá thai của phụ nữ 15 đến 49 tuổi tới phá thai 

ngoài ý muốn tại Trung tâm Y tế Phổ Yên năm 2021 và 

một số yếu tố liên quan.

TTYT thị xã Phổ Yên
BS.CKI Việt Thị 

Hương

NHS Nguyễn Thị 

Nguyệt
CS/YT/21/ 234 2021

235

Khảo sát kiến thức về bệnh lao và cách tiếp cận thông 

tin về bệnh lao của bệnh nhân điều trị lao tại Trung tâm 

Y tế Phổ Yên năm 2021

TTYT thị xã Phổ Yên
BS.CKI Hoàng Văn 

Tân

ĐD Nguyễn Thị 

Huyền Anh
CS/YT/21/ 235 2021

236

Khảo sát tuân thủ điều trị và các  yếu tố ảnh hưởng đến 

tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp tại phòng 

khám mạn tính TTYT thị xã Phổ Yên năm 2021

TTYT thị xã Phổ Yên
BS.CKI Nguyễn Thị 

Liệu
CN ĐD Vũ Ngọc Nga CS/YT/21/ 236 2021

237
Đánh giá chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động 

tại phòng TCHC, TCKT - TTYT thị xã Phổ Yên
TTYT thị xã Phổ Yên

CN CĐHA Nguyễn 

Văn Định
CNKT Hà Thị Hải Lý CS/YT/21/ 237 2021

238

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất 

lượng dịch vụ tại khoa Nội - TTYT thị xã Phổ Yên năm 

2021

TTYT thị xã Phổ Yên
Ths.BS Trần Tuấn 

Xuyên

CN ĐD Nguyễn Thị 

Lan Anh
CS/YT/21/ 238 2021



Trang 20

239

Thực trạng kiến thức về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh 

của các bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại phòng tiêm trung 

tâm y tế thị xã Phổ Yên năm 2021.

TTYT thị xã Phổ Yên
CN YTCC Trần Văn 

Khải

Kỹ sư NN&PTNT 

Đàm Thị Luận
CS/YT/21/ 239 2021

240

Khảo sát kiến thức, thái độ, kỹ năng sử dụng ORESOL 

của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị bệnh tiêu chảy cấp 

điều trị tại khoa Nhi  TTYT thị xã Phổ Yên năm 2021

TTYT thị xã Phổ Yên
BS Nguyễn Thị Kiều 

Loan
ĐD Nguyễn Thị Thuyết CS/YT/21/ 240 2021

241

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm và 

một số yếu tố liên quan của người trực tiếp chế biến, 

phục vụ trong các cửa hàng ăn trên địa bàn thị xã Phổ 

Yên năm 2021.

TTYT thị xã Phổ Yên
Ths. Nguyễn Đức 

Thanh

Bs CK1. Nguyễn Thị 

Hồng
CS/YT/21/ 241 2021

242

Thực trạng sự hiểu biết và cách phòng bệnh Covid - 19 

của bệnh nhân đến khám bệnh tại Trạm y tế xã Vạn Phái 

năm 2021.

TTYT thị xã Phổ Yên
BSCKI Nguyễn Văn 

Trung
BS Lưu Thị Hường CS/YT/21/ 242 2021

243
Nghiên cứa đặc điểm chức năng tâm trương thất trái 

bằng siêu âm Doppler ở bệnh nhân tăng huyết áp. 
BVĐK Yên Bình

ThS BS Trần Thị Bích 

Đào BS Đỗ Trọng Đức CS/YT/21/ 243 2021

244

Nghiên cứu mối liên quan nồng độ Acid Uric huyết 

tương ở bệnh nhân đột quỵ não tại BVQT Thái Nguyên. BV Quốc tế

Ths.BS Vương Thị 

Hồng Thúy Bs Hoàng Văn Chung CS/YT/21/ 244 2021

245

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh nhân tai biên 

smạch máu não và khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện 

Quốc tế Thái Nguyên

BV Quốc tế

Ths.BS Trần Văn Hòa

CS/YT/21/ 245 2021

246

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong điều 

trị bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở bệnh nhi dưới 6 

tuổi tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

BV Quốc tế

DS.CKI Dương Thị 

Dung DS Ma Thị Tuyết CS/YT/21/ 246 2021

247

Nghiên cứu tình trạng rối loạn Lipid máu và yếu tố nguy 

cơ gây bệnh tim mạch tại bệnh viện quốc tế Thái Nguyên BV Quốc tế

CN.CKI Lê Văn Bắc

Ts Phạm Thị Hồng Vân CS/YT/21/ 247 2021

248

Kết quả điều trị trật khớp cùng vai đòn bằng phương 

pháp phẫu thuật tái tạo dây chằng quạ đòn và cùng vai 

đòn tại BVQT Thái Nguyên.

BV Quốc tế

BSCKII Lê Văn Bằng

Ths Lương Đức Hoàng CS/YT/21/ 248 2021

249

Áp dụng kỹ thuật căt tách dưới niêm mạc trong chẩn 

đoán và điều trị bệnh ung thư dạ dày sớm tại Bệnh viện 

quốc tế Thái Nguyên năm 2021

BV Quốc tế

BSCKI Phạm Trung 

Kiên CS/YT/21/ 249 2021

250

Đánh giá thực trạng tình hình giám định tai nạn lao động 

tại Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2018 - 2020

Trung tâm Giám định 

Y khoa

Bs Nguyễn Hải Hưng

Bs Lô Thị Hồng Lê CS/YT/21/ 250 2021
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251
Thực trạng hoạt động truyền thông dân số của cán bộ 

dân số xã, phường, thị trấn tỉnh Thái Nguyên năm 2021    
Chi cục DS-KHHGĐ Ths Đỗ Trọng Vũ 


Bs CKI Hồ Thị Thanh 

Thủy
CS/YT/21/ 251 2021

252

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chỉ số hài 

lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên 

Văn phòng Sở
Ths Nguyễn Thị 

Khánh Hiệp
Ths Hoàng Hải CS/YT/21/ 252 2021

253

Thực trạng về tổ chức, hoạt động Dược lâm sàng của các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Thái 

Nguyên

Văn phòng Sở
Ds CKI Nông Minh 

Nguyệt
Ds CKI Ma Thị Phúc CS/YT/21/ 253 2021

254

Đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu 

chí chất lượng bệnh viện giai đoạn 2016 - 2020 trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên

Văn phòng Sở Bs CKI Ma Văn Tứ Ths Trương Đức Hạnh CS/YT/21/ 254 2021

Tổng số: 254 đề cương NCKH được triển khai thực hiện

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN


